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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu là chuyên ngành rất quan trọng 

cho chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ công nghệ thông tin, trong 

thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Khám phá tri thức và khai thác 

dữ liệu là tập hợp những phương pháp, công cụ từ các chuyên ngành xác suất 

thống kê, phân tích dữ liệu, máy học, trí tuệ nhân tạo, hiển thị dữ liệu và cơ 

sở dữ liệu, nhằm khám phá tri thức tiềm ẩn từ dữ liệu lớn. Trong thời gian 

giảng dạy, chúng tôi nhận thấy có quá ít tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt về 

khám phá tri thức và khai thác dữ liệu. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã thực 

hiện biên soạn quyển giáo trình “Khai thác dữ liệu với Python” nhằm mục 

đích cung cấp thêm tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt đến độc giả là sinh viên 

nhóm ngành công nghệ thông tin.  

Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu là lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn, 

chúng tôi chỉ tập trung vào kiến thức cơ bản về quá trình khám phá tri thức 

và các giải thuật khai thác dữ liệu phổ biến nằm trong top 10 giải thuật hiệu 

quả nhất được bình chọn từ cộng đồng khám phá tri thức và khai thác dữ liệu. 

Từng giải thuật khai thác dữ liệu được trình bày ngắn gọn, tiếp theo sau là  

ví dụ minh họa giải thuật bằng ngôn ngữ Python. Việc lựa chọn ngôn ngữ 

Python để minh họa các giải thuật vì những lý do như: Python tương thích 

với giấy phép phần mềm miễn phí nguồn mở, rất dễ học, hỗ trợ nhiều giải 

thuật khai thác dữ liệu. Chúng tôi hy vọng quyển giáo trình ngoài việc cung 

cấp các kiến thức cơ bản của môn học còn giúp cho độc giả trau dồi kỹ năng 

thực hành khám phá tri thức và khai thác dữ liệu qua các ví dụ và bài tập minh 

họa trong Python.  

Trong thời gian biên soạn giáo trình, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ quý 

báu về vật chất, tinh thần từ Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông, 

Trường Đại học Cần Thơ. Chúng tôi đặc biệt gửi lời cám ơn đến Quý Thầy 

Cô đã nhiệt tình góp ý cho bản thảo.   

Do thời gian có hạn và lần đầu tiên biên soạn, tài liệu không thể tránh 

khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý 

độc giả để quyển sách ngày được hoàn thiện hơn.  

Cần Thơ, tháng 9 năm 2022 
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Chương 1 

GIỚI THIỆU VỀ KHÁM PHÁ TRI THỨC  

VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU 

 

Trong những năm 1990, cuộc cách mạng kỹ thuật số cho phép số hóa 

thông tin dễ dàng và chi phí thấp, thêm vào đó là sự phát triển của công nghệ 

thông tin bao gồm cả phần cứng lẫn phần mềm, công nghệ truyền thông, web, 

internet đã góp phần đưa máy tính vào các sinh hoạt thường nhật của con 

người. Tất cả các hoạt động kinh doanh, vui chơi giải trí, nghiên cứu khoa 

học, giáo dục, truyền thông đều có sự hỗ trợ của máy tính. Hệ quả kéo theo 

khối lượng lớn dữ liệu được sinh ra và lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu, thiết bị 

lưu trữ như băng từ, đĩa từ. Từ năm 1999, Giáo sư P. Lyman và các cộng sự 

của ông ở Đại học Berkeley đã tiến hành thống kê dữ liệu được sinh ra hằng 

năm trên toàn cầu. Kết quả chỉ trong năm 2002-2003 (tham khảo ở địa chỉ 

http://www.sims.berkeley.edu/research/-projects/how-much-info-2003), dữ liệu 

toàn cầu tăng 5 Exabytes (5.1018 bytes). Sự bùng nổ dữ liệu có thể thấy ở các 

kho dữ liệu như: 

- Các vệ tinh quan sát trái đất hiện thời của NASA tạo ra khoảng  

1 terabyte (1012 bytes) dữ liệu mỗi ngày. Lượng dữ liệu này lớn hơn 

lượng dữ liệu của tất cả các vệ tinh quan sát trước đây cộng lại. 

- Dự án hệ gen người đang lưu trữ hàng ngàn byte dữ liệu cho mỗi cơ 

số gen trong số hàng tỉ cơ số. 

- Rất nhiều công ty hiện đang duy trì các kho dữ liệu khổng lồ về các 

giao dịch của khách hàng. Một kho dữ liệu tương đối nhỏ thôi cũng 

có thể lưu trữ hơn một trăm triệu giao dịch. 

- Một lượng lớn dữ liệu được ghi lại mỗi ngày dùng các thiết bị ghi 

nhận tự động như các giao dịch thẻ tín dụng, nhật ký web, v.v. 

Tóm lại, U. Fayyad et al. [9] ước lượng dữ liệu toàn cầu tăng gấp đôi 

trong vòng 9 tháng. Vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta có thể rút trích tri thức 

quan trọng từ các kho dữ liệu khổng lồ. Các tri thức phục vụ cho các tổ chức, 

cơ quan, công ty bao gồm việc phát hiện quan trọng trong khoa học, các dự 

báo chính xác về thời tiết và các thảm họa tự nhiên, những tri thức cho phép 

ta xác định được nguyên nhân và phương pháp điều trị các căn bệnh hiểm 

nghèo,... Sự ra đời của công nghệ khám phá tri thức và khai thác dữ liệu [7] 

nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của các tổ chức, cơ quan, công ty về phát 

hiện tri thức từ các kho dữ liệu khổng lồ.  
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Các ứng dụng thành công của công nghệ khai thác dữ liệu có thể tìm 

thấy trong rất nhiều lĩnh vực như: tiếp thị, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, sinh 

học, phát hiện gian lận, tìm kiếm thông tin, lọc thư rác, phân loại văn bản 

(xem hình 1.1).  

Tạp chí về công nghệ của trường MIT số ra tháng 1-2 năm 2001 cho 

rằng khai thác dữ liệu là một trong 10 công nghệ nổi bật nhất của thế kỷ XXI.  

 

Hình 1.1  Lĩnh vực ứng dụng thành công của khai thác dữ liệu  

(Nguồn: KDNuggets) 

1.1  KHÁM PHÁ TRI THỨC VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU 

Theo Fayyad et al. [7], công nghệ khám phá tri thức từ dữ liệu được 

định nghĩa là sự trích xuất từ dữ liệu những thông tin hữu ích nhưng tiềm ẩn 

và chưa được biết đến. Khai thác dữ liệu là một bước quan trọng trong quá 

trình khám phá tri thức từ dữ liệu. Khai thác dữ liệu thực hiện việc khảo sát, 
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phân tích tỉ mỉ một lượng lớn dữ liệu nhằm phát hiện ra các mẫu hoặc các luật 

có ý nghĩa.  

 

Hình 1.2  Quá trình khám phá tri thức 

Quá trình khám phá tri thức như mô tả trong hình 1.2 là một quá trình 

lặp phức tạp, sử dụng nhiều kỹ thuật (hình 1.3) như cơ sở dữ liệu, máy học, 

phương pháp thống kê trong phân tích dữ liệu, hiển thị dữ liệu, trí tuệ nhân 

tạo, nhằm tìm ra những tri thức từ kho dữ liệu khổng lồ.  

 

Hình 1.3  Các lĩnh vực liên quan đến khám phá tri thức và khai thác dữ liệu 

Quá trình khám phá tri thức bao gồm 3 bước chính: tiền xử lý, khai thác 

dữ liệu và đánh giá kết quả. Từ mục tiêu đề ra của ứng dụng, ở bước tiền xử 

lý chúng ta cần thực hiện:  

- Tập hợp dữ liệu từ nguồn dữ liệu khác nhau, 

- Chọn dữ liệu cần thiết cho mục tiêu đề ra, mẩu tin, trường dữ liệu, 
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- Biểu diễn dữ liệu, chuyển đổi kiểu sao cho phù hợp với giải thuật 

khai thác dữ liệu mà bước tiếp theo sử dụng, 

- Làm sạch dữ liệu, khắc phục đối với trường dữ liệu rỗng, dư thừa, 

hoặc dữ liệu không hợp lệ, có thể tinh giảm dữ liệu hơn. 

Sau khi đã tiền xử lý dữ liệu xong, đến bước khai thác dữ liệu tiến hành 

xây dựng các mô hình với sự hỗ trợ của:  

- Máy học,  

- Trí tuệ nhân tạo, 

- Phân tích dữ liệu nhiều chiều bằng phương pháp thống kê  

- Hoặc bằng phương pháp trực quan hiển thị dữ liệu. 

Các giải thuật khai thác dữ liệu được sử dụng nhiều trong cộng đồng 

khám phá tri thức bao gồm: luật kết hợp [1], k láng giềng [10], phân lớp Bayes 

thơ ngây [12], cây quyết định [2, 21], Bagging[3], Boosting [11], máy học 

véctơ hỗ trợ [22], rừng ngẫu nhiên [4], gom cụm kMeans [19] (tham khảo 

nguồn KDNuggets, hình 1.4). 

Bước khai thác dữ liệu được xem là trung tâm của quá trình khám phá 

tri thức. Công việc rất phức tạp, lặp đi lặp lại các công việc như: xây dựng 

mô hình, tạo tri thức từ dữ liệu, kiểm định lại mô hình, nếu chưa đạt thì phải 

xây dựng mô hình khác.  

Khai thác dữ liệu tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản như phân lớp 

(classification, supervised classification), hồi quy (regression), gom nhóm 

(clustering, unsupervised classification) và luật kết hợp (association rules).  

Phân lớp: xây dựng mô hình phân loại dựa trên tập dữ liệu học có nhãn 

(lớp). Ví dụ như chúng ta có sẵn tập dữ liệu thư điện tử, mỗi thư có nhãn là 

thư rác hay thư bình thường, mục tiêu là xây dựng mô hình phân lớp tập dữ 

liệu thư điện tử thành thư rác hay thư bình thường để khi có một thư điện tử 

mới đến thì mô hình dự báo được thư này có phải là thư rác hay không.   

Hồi quy: xây dựng mô hình dự đoán dựa trên tập dữ liệu học có gán 

nhãn (lớp) là giá trị liên tục. Ví dụ như người ta cần xây dựng mô hình dự báo 

mực nước sông Mêkông (kiểu số thực) từ các yếu tố như thời tiết, mùa. 

Gom nhóm: xây dựng mô hình gom cụm tập dữ liệu học (không có 

nhãn) sao cho các dữ liệu cùng nhóm có các tính chất tương tự nhau và dữ 

liệu của 2 nhóm khác nhau có các tính chất khác nhau. Ví dụ như chúng ta 

cần gom nhóm học sinh trong một lớp sao cho các học sinh cùng nhóm học 

giỏi cùng ban (khoa học xã hội, khoa học tự nhiên). Gom nhóm cũng được 

biết đến như vấn đề học không giám sát. 
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Luật kết hợp: phát hiện mối liên quan giữa các biến của dữ liệu, chẳng 

hạn luật kết hợp có thể phát hiện quy luật đồng xuất hiện từ đó suy luận 

được luật như nếu một khách hàng mua bơ, bánh mì thì khách hàng cũng 

mua sữa.   

Sau bước khai thác dữ liệu, tiếp đến là phải đánh giá tri thức sinh ra từ 

việc tiền xử lý và khai thác dữ liệu: kiểm định kết quả dựa vào mục tiêu ban 

đầu của ứng dụng. Nghĩa là chỉ có người sử dụng hoặc chuyên gia về lĩnh vực 

mới có khả năng đánh giá được tri thức sinh ra. Chính vì vậy kết quả sinh ra 

từ quá trình khám phá tri thức cần dễ hiểu, dễ diễn dịch kết quả để giúp người 

sử dụng hoặc chuyên gia có thể đánh giá và hiểu được kết quả sinh ra. Nếu 

kết quả không đạt được so với mục tiêu đề ra, người ta có thể quay lại các 

bước tiền xử lý hay khai thác dữ liệu để lặp lại quá trình khám phá tri thức.  

Trong phạm vi của quyển giáo trình, chúng tôi trình bày các kỹ thuật cơ 

bản được dùng cho công nghệ khám phá tri thức và khai thác dữ liệu. Tài liệu 

tham khảo chi tiết có thể được tìm thấy ở [6, 14, 15, 24]. Để thuận lợi cho độc 

giả, chúng tôi chỉ trình bày ngắn gọn các kỹ thuật khai thác dữ liệu và minh 

họa với ngôn ngữ lập trình Python [13]. Việc lựa chọn ngôn ngữ Python 

trong sách bởi lý do sau: Python tương thích với giấy phép phần mềm miễn 

phí nguồn mở, rất dễ học, phổ biến nhất và có thể phát triển nhanh nhất các 

ứng dụng khai thác dữ liệu trong thời gian ngắn. Python cung cấp nhiều công 

cụ, thư viện, tích hợp sẵn dùng và khả năng lập trình, hỗ trợ kiểu dữ liệu 

phong phú, các hàm thống kê, giải thuật học tự động và các giao diện truy 

vấn dữ liệu, hiển thị dữ liệu. 

Chúng tôi tập trung trình bày những giải thuật trong 10 giải thuật quan 

trọng nhất của khai thác dữ liệu [24] bao gồm:  

- k láng giềng [10], 

- Bayes thơ ngây [12],  

- Cây quyết định [2, 21],  

- Phương pháp tập hợp mô hình như bagging [3], boosting [11],  

- Rừng ngẫu nhiên [3], 

- Máy học véctơ hỗ trợ [22]  

- Giải thuật gom cụm kMeans [19], 

- Luật kết hợp có tên là Apriori [1]. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng trình bày phương pháp giảm chiều dữ liệu 

thường dùng là phân tích thành phần chính [20]. Chúng tôi cũng cung cấp thêm 

các phương pháp hiển thị dữ liệu [5, 8, 16, 17] được sử dụng trong quá trình 

khám phá tri thức để giúp người dùng rút trích các tri thức một cách trực quan.  


